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I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Học sinh học về:
- Sưu tầm được một số tư liệu và trình bày được một số sự kiện về lịch sử cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây
2. Năng lực 
- Năng lực Địa lí: Biết cách sưu tầm và trình bày được một số sự kiện về lịch sử cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây
- Năng lực chung: 
+ Xác định và tìm hiểu thông tin, biết phân tích, tóm tắt thông tin liên quan từ các nguồn khác nhau.
+ Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với số liệu, biểu đồ, hình ảnh để trình bày thông tin.
3. Phẩm chất 
- Chăm chỉ: Thông qua tìm kiếm tư liệu về Nam Phi
- Trách nhiệm với nhiệm vụ của mình
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 7.
- Nội dung các báo cáo trình bày.
- Hình ảnh, video về tự nhiên, kinh tế - xã hội và một số sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 7.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và một số sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu 
a. Mục tiêu: 
- Tạo kết nối kiến thức của HS về Cộng Hòa Nam Phi
- Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học
    b.  Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV hình ảnh về ông Nelson Mandela ở Nam Phi yêu cầu HS cho biết thông tin
· [image: Nelson Mandela – Yousuf Karsh]
· Tên ông là gì?
· Ông gắn liền với sự kiện/vấn đề gì ở Nam Phi?
· Ý nghĩa của sự kiện/vấn đề đó?
+ Trả lời đúng: +1 điểm thi đua
- Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi, ghi đáp án vào note/bảng/vở
- Báo cáo, thảo luận: HS giơ kết quả/gọi ngẫu nhiên trình bày 
- Kết luận, nhận định: GV công bố đáp án, HS tự ghi điểm số mình đạt được
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 2.1. Chuẩn bị 
a. Mục tiêu: Biết sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin
b. Tổ chức thực hiện:


	Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị ở nhà, từ buổi học trước.
- GV chia lớp thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm bốc thăm một trong những nộ dung về sự kiện lịch sử của cộng hoà Nam Phi
[bookmark: _Hlk120392216]1. Giành độc lập, tách khỏi khối Liên hiệp Anh và thành lập nước Cộng hoà Nam Phi.
2. Bãi bỏ chế độ A-pác-thai (Apartheid).
3. Lần bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Cộng hoà Nam Phi.
4. Tổng thống da màu đầu tiên ở Cộng hoà Nam Phi.
- GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Lập đề cương báo cáo: xác định các đề mục, các nội dung cần thể hiện trong bài báo cáo.
+ Phân công nội dung cho các thành viên.
+ Thực hiện sưu tầm tài liệu qua internet, sách,
báo, tạp chí,...
+ Xác định từ khoá.
+ Lựa chọn trang web tìm kiếm thông tin.
+ Lựa chọn và lưu trữ thông tin cần tìm.
+ Xử lí thông tin.
+ Chọn lọc thông tin từ các nguồn thu thập được.
+ Xử lí số liệu, thông tin, hình ảnh,...
+ Sắp xếp các thông tin theo đề cương đã xây dựng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thống nhất lựa chọn chủ đề tìm hiểu và lên kế hoạch tìm kiếm thông tin.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm tổng hợp những thông tin đã thu thập được, chọc lọc, xử lí thông tin để viết báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét về quá trình chuẩn bị của các nhóm.
	 Sản phẩm cá nhân, nhóm trên A4, 2 mặt (HS hoàn thành ở nhà)


	Hoạt động 2.2 :Trình bày báo cáo
a. Mục tiêu: Lựa chọn và hoàn thành bài báo cáo theo yêu cầu của SGK
b. Tổ chức thực hiện:

	- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV yêu cầu HS về các nhóm, tạo thành nhóm 4 thành viên, có đủ 4 chủ đề khác nhau về Nam Phi
+ HS sẽ thuyết trình tại nhóm nhỏ cho nhau nghe. 4p/lượt. Trong quá trình trình bày, tác giả thể hiện sự am hiểu về nội dung nghiên cứu
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS về nhóm mới và chuẩn bị phần thuyết trình
+ HS chuẩn bị vở ghi nếu cần
+ HS thuyết trình và chia sẻ theo trình tự. HS có thể đến các góc khác nhau hoặc ra hành lang. Sau khi thuyết trình xong, các thành viên lắng nghe đánh giá và ký tên xác nhận.
- Báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi ngẫu nhiên 4 HS trình bày về 4 nội dung
+ HS khác lắng nghe và bổ sung nếu có
- Kết luận, nhận định: 
+ GV chốt ý và cho HS tự đánh giá kết quả làm việc
+ Khen ngợi HS làm tốt, thu bài của HS

	Sản phẩm báo cáo của các nhóm
- Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.




Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: HS khắc sâu kiến thức bài học.
b. Nội dung: HS chia sẻ những khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn khi thực hiện bài thực hành theo nhóm.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS trong quá trình hoàn thành bài thực hành.
d. Tổ chức hoạt động:
- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu khó khăn của nhóm em trong quá trình làm bài.
- Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:     
Các nhóm HS suy nghĩ để trả lời.
- Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm HS chia sẻ những khó khăn và cách thức giải quyết những khó khăn đó. 
- Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét hoạt động của HS, rút ra những kinh nghiệm để hoạt động nhóm đạt hiệu quả.
Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn.
b. Nội dung: HS nêu điều ấn tượng về đất nước Nam Phi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nếu là 1 trong những nhà lãnh đạo của CH Nam Phi em sẽ thực hiện điều gì? Vì sao?
- Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:     
HS suy nghĩ để trả lời.
- Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
Một số HS nêu điều mình ấn tượng nhất về đất nước Cộng hòa Nam Phi và giải thích.
Những HS khác lắng nghe.
- Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét kết quả hoạt động của HS.
































1. Giành độc lập, tách khỏi khối Liên hiệp Anh và thành lập nước Cộng hoà Nam Phi.
Nam Phi (tiếng Anh: South Africa), tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam châu Phi. Nam Phi là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh. Kinh tế Nam Phi có cơ cấu: công nghiệp chiếm 39 %, nông nghiệp: 5% và dịch vụ: 56% GDP. Nam Phi là nước có nền kinh tế và khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển nhất ở Châu Phi.
- Năm 1961, trước áp lực đấu tranh của nhân dân, Liên bang Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố là nước Cộng hòa Nam Phi.
 Nam Phi có một lịch sử rất khác biệt với các quốc gia khác ở châu Phi, sự kiện lịch sử nổi bật của Nam Phi là cuộc chiến chống lại chế độ phân biệt chủng tộc.
Chế độ phân biệt chủng tộc: Trước đây cộng hòa Nam Phi là quốc gia có chế độ phân biệt chủng tộc (chế độ A-pac-thai) nặng nề bậc nhất thế giới. Phong trào đấu tranh của người da đen chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã giành được thắng lợi với cuộc tổng tuyển cử không phân biệt chủng tộc đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 4-1994.
  2. BÃI BỎ CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI (APARTHEID)
1. Khái quát về sự kiện
a. Thời gian
Tháng 12/1993, chính quyền của người da trắng Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ "Chế độ A-pác-thai".
b. Bối cảnh ra đời của sự kiện
- Dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC), người da đen đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.
- Cộng đồng quốc tế, kể cả Liên hợp quốc đã lên án gay gắt chủ nghĩa A-pác-thai, ủng hộ cuộc đấu tranh của người da đen.
2. Nội dung chính của sự kiện
- "Chế độ A-pác-thai" được xóa bỏ.
- Lãnh tụ ANC Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do sau 27 năm bị cầm tù.
3. Ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội của sự kiện
- Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.
3. Lần bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Cộng hoà Nam Phi.
      Vào ngày này năm 1994, hơn 22 triệu người dân Nam Phi đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội đa sắc tộc lần đầu tiên ở đất nước này. Đại đa số đã chọn lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc Nelson Mandela làm người đứng đầu chính phủ liên minh mới bao gồm Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Mandela, Đảng Quốc gia của cựu Tổng thống Frederik Willem de Klerk, và Đảng Tự do Inkatha (IFP) của lãnh đạo tộc người Zulu Mangosuthu Buthelezi. Tháng 5, Mandela được tấn phong làm tổng thống, trở thành vị nguyên thủ quốc gia da màu đầu tiên của Nam Phi.
       Năm 1944, luật sư Mandela tham gia ANC, tổ chức chính trị lâu đời nhất của người da màu tại Nam Phi, nơi ông trở thành nhà lãnh đạo một chi bộ trẻ của ANC ở Johannesburg. Năm 1952, ông trở thành phó chủ tịch quốc gia của ANC, ủng hộ đấu tranh bất bạo động với hệ thống vốn thể chế hóa quyền tối thượng của người da trắng và phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Tuy nhiên, sau vụ thảm sát người biểu tình da màu hòa bình tại Sharpeville năm 1960, Mandela đã giúp tổ chức một nhánh bán quân sự của ANC để tham gia chiến tranh du kích chống lại chính phủ thiểu số da trắng.
Năm 1961, Mandela bị bắt vì tội phản quốc, và dù sau đó được tha bổng, ông lại bị bắt vào năm 1962 vì đã xuất cảnh trái phép. Bị kết tội và bị kết án 5 năm tại nhà tù trên đảo Robben, ông bị đưa ra tòa một lần nữa vào năm 1964 vì tội phá hoại. Tháng 6 năm 1964, ông bị kết án cùng một số nhà lãnh đạo ANC khác và phải nhận án tù chung thân.
      Mandela phải trải qua 18 năm đầu tiên trong tổng số 27 năm tù tại nhà tù vốn khét tiếng là tàn bạo trên đảo Robben. Bị giam trong một căn phòng nhỏ mà không có giường hay hệ thống ống nước, ông bị buộc lao động khổ sai ở một mỏ đá. Ông có thể viết và nhận thư mỗi 6 tháng, và hàng năm ông được phép gặp gỡ duy nhất một vị khách trong 30 phút. Tuy nhiên, quyết tâm của Mandela vẫn không suy suyển. Trong khi tiếp tục là nhà lãnh đạo biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ông đã dẫn đầu một phong trào bất tuân dân sự tại nhà tù, điều buộc giới chức Nam Phi phải cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt trên đảo Robben. Sau đó Mandela được đưa tới một nơi khác để quản thúc tại nhà.
      Năm 1989, Frederik Willem de Klerk trở thành Tổng thống của Nam Phi và ông đã bắt đầu tháo dỡ chế độ phân biệt chủng tộc. De Klerk dỡ bỏ lệnh cấm đối với ANC, đình chỉ việc hành quyết các tù nhân, và đến tháng 2 năm 1990, de Klerk ra lệnh thả Nelson Mandela.Hàng người xếp hàng bầu cử ở Soweto, Johannesburg. Ảnh: AP.
Sau đó, Mandela đã dẫn dắt ANC qua các cuộc đàm phán với chính phủ thiểu số da trắng để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và thành lập một chính phủ đa sắc tộc. Năm 1993, Mandela và de Klerk cùng được trao giải Nobel Hòa bình. Một năm sau đó, ANC giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước, và Mandela được bầu làm Tổng thống của Nam Phi. Ông nắm giữ vị trí này đến năm 1999.
    4. Tổng thống da màu đầu tiên ở Cộng hoà Nam Phi.
Nelson Rolihlahla Mandela (18/7/1918 - 5/12/2013) là Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 và là Tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Trước khi trở thành tổng thống, ông là nhà hoạt động chống chủ nghĩa apacthai và là người đứng đầu Umkhonto we Sizwe - phái vũ trang của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Vào năm 1962, ông bị bắt giữ và buộc tội phá hoại chính trị cùng với các tội danh khác và bị tuyên án tù chung thân. Ông đã trải qua 27 năm trong tù, phần lớn thời gian bị giam giữ ở đảo Robben.
Sau khi được trả tự do vào ngày 11/2/1990, Mandela đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kì Tổng thống của mình từ năm 1994 đến năm 1999. Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hoà giải dân tộc. Ông là lãnh tụ của Cộng hoà Nam Phi và được coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của đất nước này.

Năm học 2022 – 2023                                                               GV: Huỳnh Thị Kim Thoa

image1.jpeg




